
CÁC VÍ DỤ VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH QUAN HỆ GIAO DỊCH 
 
 
 
Ví dụ 1: Mô hình Sở Y tế 
 
 

 
 
  



Phân tích số dư khoản đầu tư tài chính và các khoản phải thu của Khoa khám, 
chữa bệnh theo yêu cầu (đơn vị kế toán cơ sở) – BV Tỉnh 

 

STT Nội dung Số tiền 
I Số dư TK đầu tư tài chính vào đơn vị khác đến 

31/12 
1.000 

1.1 Đầu tư vào trung tâm A (Thuộc BV tỉnh) 500 
1.2 Đầu tư vào bệnh viện phụ sản tỉnh 100 
1.3 Đầu tư vào trường B (thuộc Sở Giáo dục) 150 
1.4 Đầu tư vào vào Bệnh viện xây dựng trên cũng địa 

bàn (thuộc Bộ Xây dựng) 
50 

1.5 Đầu tư vào Bệnh viện tỉnh khác 80 
1.6 Đầu tư vào bệnh viện tư nhân 120 
II. Số dư các khoản phải thu đến 31/12 1.600 
2.1 Phải thu của Bệnh viện tỉnh 700 
2.2 Phải thu của Bệnh viện phụ sản tỉnh 200 
2.3 Phải thu của UBND tỉnh 50 
2.4 Phải thu của BHXH tỉnh 60 
2.5 Phải thu của Bệnh viện tỉnh khác 400 
2.6 Phải thu của doanh nghiệp 190 

 
BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
KHOA KHÁM, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU 

Chỉ tiêu 
Tổng 

số 

Quan hệ giao dịch  

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 
trung 
gian 2 

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 1 

Trong 
đơn vị 

dự 
toán 
cấp 1 

Ngoài 
đơn vị 

dự 
toán 

cấp 1- 
trong 
cùng 
tỉnh 

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 

(khác tỉnh, 
khác Bộ, 
ngành) – 
trong lĩnh 

vực kế toán 
nhà nước 

Ngoài 
khu 
vực 
nhà 

nước 

B 1 2 3 4 5 6 7 

Khoản đầu tư 
tài chính vào 
đơn vị khác  

1.000  500 100 150 130(=50+80) 120 

 Các khoản 
phải thu 

1.600  700 200 50 460(=60+400) 190 

 
  



Phân tích số dư khoản đầu tư tài chính và các khoản phải thu của Bệnh viện Phụ 
sản Tỉnh 

 

STT Nội dung Số tiền 
I Số dư TK đầu tư tài chính vào đơn vị khác đến 

31/12 
1.000 

1.1 Đầu tư vào trung tâm A (Thuộc BV tỉnh) 500 
1.2 Đầu tư vào Bệnh viện tỉnh 100 
1.3 Đầu tư vào trường B (thuộc Sở Giáo dục) 150 
1.4 Đầu tư vào vào Bệnh viện xây dựng trên cũng địa 

bàn (thuộc Bộ Xây dựng) 
50 

1.5 Đầu tư vào Bệnh viện tỉnh khác 80 
1.6 Đầu tư vào bệnh viện tư nhân 120 
II. Số dư các khoản phải thu đến 31/12 1.600 
2.1 Phải thu của Bệnh viện tỉnh 700 
2.2 Phải thu của Văn phòng Sở Y tế 200 
2.3 Phải thu của UBND tỉnh 50 
2.4 Phải thu của BHXH tỉnh 60 
2.5 Phải thu của Bệnh viện tỉnh khác 400 
2.6 Phải thu của doanh nghiệp 190 

 
BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỈNH 

Chỉ tiêu 
Tổng 

số 

Quan hệ giao dịch  

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 2 

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 1 

Trong đơn vị 
dự toán cấp 1 

Ngoài 
đơn vị 

dự 
toán 

cấp 1- 
trong 
cùng 
tỉnh 

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 

(khác tỉnh, 
khác Bộ, 
ngành) – 

trong lĩnh 
vực kế toán 
nhà nước 

Ngoài 
khu 
vực 
nhà 

nước 

B 1 2 3 4 5 6 7 

Khoản 
đầu tư tài 
chính vào 
đơn vị 
khác  

1.000   600(=500+100) 150 130(=50+80) 120 

 Các 
khoản 
phải thu 

1.600   900=(700+200) 50 460(=60+400) 190 

 
 



Ví dụ 2: Mô hình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện XXX  
Phòng Giáo dục và Đào tạo XXX (Đơn vị dự toán cấp 1) được UBND huyện XXX 
(hoặc ủy quyền cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện XXX) giao dự toán và tổng hợp 
báo cáo tài chính các đơn vị trực thuộc 
 

 

 



 

Phân tích số dư các khoản phải trả của Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 
XXX 

 

STT Nội dung Số tiền 
 Số dư các khoản phải trả đến 31/12 1.600 
1 Phải trả Trường Tiểu học AAA 700 
2 Phải trả Trường Trung học cơ sở BBB 200 
3 Phải trả Trung tâm giáo dục thường xuyên 50 
4 Phải trả Bệnh viện tỉnh (cùng tỉnh) 100 
5 Phải trả BHXH huyện 60 
6 Phải trả Bệnh viện tỉnh khác 300 
7 Phải trả doanh nghiệp 190 

 

BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
VĂN PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XXX 

Chỉ 
tiêu 

Tổng 
số 

Quan hệ giao dịch  

Trong 
đơn 
vị kế 
toán 
trung 
gian 2 

Trong 
đơn 
vị kế 
toán 
trung 
gian 1 

Trong đơn vị 
dự toán cấp 1 

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 

1- trong cùng 
tỉnh 

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 

(khác tỉnh, 
khác Bộ, 
ngành) – 
trong lĩnh 

vực kế toán 
nhà nước 

Ngoài 
khu 
vực 
nhà 

nước 

B 1 2 3 4 5 6 7 

 Các 
khoản 
phải 
trả 

1.600   900=(700+200) 150(=50+100) 360(=60+300) 190 

  



Phân tích số dư các khoản phải trả của Trường THCS BBB 
 

STT Nội dung Số tiền 
 Số dư các khoản phải trả đến 31/12 1.100 
1 Phải trả Trường Tiểu học AAA 700 
2 Phải trả Trung tâm giáo dục thường xuyên 50 
3 Phải trả Bệnh viện tỉnh (cùng tỉnh) 100 
4 Phải trả BHXH huyện 60 
5 Phải trả doanh nghiệp 190 

 

BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
TRƯỜNG THCS BBB 

Chỉ tiêu 
Tổng 

số 

Quan hệ giao dịch  

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 2 

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 1 

Trong đơn 
vị dự toán 

cấp 1 

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 

1- trong cùng 
tỉnh 

Ngoài đơn 
vị dự toán 

cấp 1 
(khác tỉnh, 
khác Bộ, 
ngành) – 
trong lĩnh 

vực kế 
toán nhà 

nước 

Ngoài 
khu 
vực 
nhà 

nước 

B 1 2 3 4 5 6 7 

 Các 
khoản 
phải trả 

1.100   700 150(=50+100) 60 190 

 
  



Ví dụ 3: Mô hình các đơn vị HCSN thuộc huyện XXX  
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện XXX được UBND huyện XXX ủy quyền giao dự 
toán cho tất cả các đơn vị HCSN bao gồm các phòng, ban thuộc huyện, các trường 
(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện XXX không giao dự toán và tổng hợp báo cáo của 
các trường). Như vậy các đươn vị HCSN thuộc huyện XXX vừa là đơn vị dự toán cấp 1 
vừa là đơn vị kế toán cơ sở 

 
 

Phân tích số dư các khoản phải trả của Trường THCS BBB 

STT Nội dung Số tiền 
 Số dư các khoản phải trả đến 31/12 1.100 
1 Phải trả Trường Tiểu học AAA 700 
2 Phải trả Trung tâm giáo dục thường xuyên 50 
3 Phải trả Bệnh viện tỉnh (cùng tỉnh) 100 
4 Phải trả BHXH huyện 60 
5 Phải trả doanh nghiệp 190 

BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
TRƯỜNG THCS BBB 

Chỉ 
tiêu 

Tổng 
số 

Quan hệ giao dịch  

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 2 

Trong 
đơn vị 

kế 
toán 

trung 
gian 1 

Trong 
đơn vị dự 
toán cấp 

1 

Ngoài đơn vị dự 
toán cấp 1- trong 

cùng tỉnh 

Ngoài 
đơn vị dự 
toán cấp 
1 (khác 

tỉnh, 
khác Bộ, 
ngành) – 

trong 
lĩnh vực 
kế toán 

nhà nước 

Ngoài 
khu 
vực 
nhà 

nước 

B 1 2 3 4 5 6 7 

 Các 
khoản 
phải 
trả 

1.100    850(=700+50+100) 60 190 


